
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4, Số 21 Đường 2.2 Khu đô thị Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TẬP ĐOÀN BTB

0109474495

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vệ sinh chung nhà cửa 8121(Chính)

2. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: 
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác; 
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng; 
- Vệ sinh máy móc công nghiệp; 
- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...; 
- Vệ sinh đường xá; 
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng; 
- Quét đường và cào tuyết;

8129

3. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

4. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Chi tiết: Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổng hợp cho cơ sở vật 
chất của khách hàng như làm sạch nội thất, bảo dưỡng, dọn 
dẹp rác, bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên 
quan đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những hoạt động này 
không liên quan hoặc không chịu trách nhiệm đến công việc 
hoặc hoạt động chính của khách hàng

8110

5. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TẬP 
ĐOÀN BTB
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BTB GROUP INVESTMENT AND 
SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0586556688
Email:

Fax:
Website:
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6. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: 
- Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm (Loại trừ trung tâm dịch vụ việc làm)

7810

7. Cung ứng lao động tạm thời 7820

8. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

10. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

11. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

12. Sửa chữa thiết bị điện 3314

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống âm thanh
- Thang máy, thang cuốn,
-  Cửa cuốn, cửa tự động,
-  Dây dẫn chống sét,
- Hệ thống hút bụi,
- Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung

4329

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

18. Bán buôn thực phẩm 4632

19. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh,Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn 
vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự

4649
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 150.000

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị vệ sinh công nghiệp; thiết 
bị điện, vật liệu điện; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khai khoáng, xây dựng

4659

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
–  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
-  Bán buôn xi măng;
–  Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
–  Bán buôn kính xây dựng;
–  Bán buôn sơn, vécni;
–  Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
–  Bán buôn đồ ngũ kim;

4663

23. Bán buôn tổng hợp
( Trừ chất cấm)

4690

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp, Bán buôn phụ liệu 
may mặc và giày dép

4669

25. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ súng đạn, tem, tiền kim khí)
Chi tiết: - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động 
vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ

4773

28. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

29. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ những thông tin nhà nước cấm)

7320

30. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

31. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhà máy 
điện

8559

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HÒA BÌNH

Số 461 Đường Hà 
Huy Tập, , Thị 
Trấn Yên Viên, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 30,000

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

0010880111
52

2 VÕ THỊ MAI 
THƯƠNG

Tổ1, Phố Bằng A, 
Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 30,000

0401880000
17
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3 PHAN  ĐÌNH 
BÌNH

P1704, Toà A3, 
Khu đô thị 
Ecopark, Xã 
Xuân Quan, 
Huyện Văn 
Giang, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 40,000

0400840012
18

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040084001218
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1704, Toà A3, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, 
Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P1704, Toà A3, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, 
Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN ĐÌNH BÌNH Nam

10/11/1984 Kinh Việt Nam

25/02/2019 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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